TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI UCRAINA
I. Đặc điểm tình hình tuyến biên giới Ucraina :
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Ucraina là quốc gia nằm ở trung tâm Đông Âu, nơi giao nhau của các tuyến đường giao thông giữa Châu Âu và Châu Á, giữa các nước Scandinavia với khu vực Địa Trung Hải.
Ucraina có diện tích bằng khoảng 5,7% diện tích Châu Âu và 0,44% diện tích thế giới. Khoảng cách từ Bắc đến Nam Ucraina là 893 km, từ Tây sang Đông – 1316 km.
Ucraina  có đường biên giới quốc gia 4.558km, giáp với 7 quốc gia và 2 biển.

	Đông - Bắc, Đông, Đông - Nam
	giáp Nga ( 1576 km biên giới bộ và 500 km biên giới biển)

	Bắc
	giáp Belarus ( 891 km)

	Tây – Bắc
	giáp Ba Lan ( 428 km)

	Tây
	giáp Hungaria ( 103 km), Slovakia ( 90 km)

	Tây - Nam
	giáp Moldova  ( 939 km), Rumania ( 169 km)

	Nam
	giáp biển Đen và biển Azov


II/ Các điểm kiểm tra biên phòng và hải quan của Ucraina với các nước:

Ucraina c ó 160 kiểm tra biên phòng và hải quan đường bộ với các nước có chung đường biên giới ( chi tiết danh sách cửa khẩu tại phụ lục)
1.  Nga- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Nga tại các tỉnh Kharkov, tỉnh  Zaporogie, tỉnh  Lugansk, Tỉnh Sumy, Tỉnh Chernigov và CH tự trị Crưm
Hiện nay giữa Ucraina và Nga có 42 cửa khẩu quốc tế; 27 cửa khẩu chính, 15 cửa khẩu phụ , ngoài ra còn có nhiều đường mòn trao đổi hàng hoá đi lại giữa 2 nước. 
Ngày 7.10.2010 Lãnh đạo các tỉnh có chung đường biên giới Ucraina - Nga đã ký tại Kharkov một bản tuyên bố chung về hợp tác. Trong thời gian gần Ucraina và Nga có kế hoạch thành lập khu vực thương mại giáp biên giới dành cho các cá nhân buôn bán, để người Nga tại Ucraina cũng như người Ucraina tại Nga có thể đi lại và buôn bán tự do nếu có giấy tờ chứng minh hàng hóa được mua hợp lệ hoặc do người bán tự trồng được.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Nga năm 2010:
+ Nhập khẩu từ Nga: 19.470 triệu USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 36,2% tổng nhập khẩu
+ Xuất khẩu sang Nga: 13.416 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 25,9% tổng xuất khẩu. 
2/ Belarus – Ucraina: Ucraina chung biên giới với Belarus tại các tỉnh Lustk, Rivne, Chernhigov, Kiev, Desna, Zhystomia
Hiện nay giữa Ucraina và Belarus có 68 cửa khẩu quốc tế
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Belarus năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Belarus: 2.566 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 15,3% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Belarus: 1.890 triệu USD, bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 5.1% tổng xuất khẩu. 
3/ Rumanie- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Rumanie tại các tỉnh Uznhorod, Ivanfrankisk, Chernvist
Hiện nay giữa Ucraina và Rumanie có 12 cửa khẩu quốc tế.
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Rumanie năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Rumanie: 680 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 15,2% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Rumanie: 705 triệu USD, bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 4,9% tổng xuất khẩu. 

4/ Balan- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Balan tại các tỉnh Lviv, Lutsk
Hiện nay giữa Ucraina và Balan có 14 cửa khẩu quốc tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Balan năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Balan: 2.770 triệu USD, bằng 105% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 26,5% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Balan: 1.786 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 15,7% tổng xuất khẩu. 

5/ Hungary- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Hungary tại tỉnh Uznhorod
Hiện nay giữa Ucraina và Hungary có 6 cửa khẩu quốc tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Hungary năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Hungary: 251 triệu USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 9,2% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Hungary: 16 triệu USD, bằng 101% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 0,9% tổng xuất khẩu. 

6/ Slovakia- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Slovakia tại tỉnh Uznhorod
Hiện nay giữa Ucraina và Slovakia có 4 cửa khẩu quốc tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Slovakia năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Slovakia: 211 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 8,2% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Slovakia: 11 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 0,8% tổng xuất khẩu. 

7/ Moldova- Ucraina: Ucraina chung biên giới với Moldova tại các tỉnh Odessa, Vinnysia, Chernhivistv
Hiện nay giữa Ucraina và  Moldova có 54 cửa khẩu quốc tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Ucraina và Moldova năm 2010:

+ Nhập khẩu từ Moldova: 73 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng  6,2% tổng nhập khẩu

+ Xuất khẩu sang Moldova: 713 triệu USD, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoài, bằng 5,9% tổng xuất khẩu. 

CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA 

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  BA LAN

	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	1
	Uctilug -

Устилуг
	Đường ôtô
	Địa phương, quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	2
	Yagođin-
Ягодин
	Đường ôtô
	Quốc gia, quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	3
	Vladimir Volincki-
Владимир-Волынский
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-

	4
	Yagodin-
Ягодин
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	5
	Rava Rucckaia

Рава-Русская
	Đường sắt
	Quốc gia, quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Krakovech-

Краковец
	Đường sắt
	Quốc gia, quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Segunhi-
Шегини
	Đường sắt
	Quốc gia, quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Rava Rucckaia

Рава-Русская
	Đường sắt chở hàng
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	9
	Rava Rucckaia

Рава-Русская
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	10
	Khirov-
Хиров
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	11
	Mostrinska-
Мостиска
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	12
	Nhirankovichi-
Нижанковичи
	người đi bộ
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	13
	Cmelnhisa-
Смельница
	người đi bộ
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	14
	Ucrainka-
Украинка
	người đi bộ.
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  SLOVAKIA

	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	15
	Malư Berednưi -
Малый 
Березный
	Ôtô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	16
	Uzgorod -
Ужгород
	Ôtô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Chop -

Чоп
	Đường
Sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	18
	Pavlov-
Павлов
	Đường sắt chở hàng
	Quốc tế
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	-


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  HUNG GARIA

	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	19
	Chop -

Чоп
	Ô tô
	Quốc tế.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Vilok-
Вилок
	Ô tô
	Quốc tế/ địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	21
	L uranka -
Лужанка
	Ô tô
	Quốc tế/ địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	22
	Zvonkovoe-
Звонковое
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	23
	Cosino -
Косино
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	24
	Chop -

Чоп
	Đường
Sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	25
	Sovovka-
Соловка
	Đường sắt chở hàng
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	-
	
	


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI RUM ANIA

	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	26
	Kilia -
Килия
	Đường sông
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	27
	Porubnoe-
Порубное
	Ôtô - đường bộ
	Quốc tế  địa phương
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Diakovsư-
Дяковцы
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-

	29
	Russkaia
Русская
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Kracnoelck-
Красноельск
	Ô tô
	Địa phương.
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Vađul Siret-
Вадул
​Сирет
	Đường sắt
	Quốc tế  
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	32
	Beli Kolodes-
Белый 
Колодец
	Đường bộ
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Senot-
Шепот
	Đường bộ
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	34
	Diakovo-
Дьяково
	Ô t ô - đường bộ
	Quốc tế  Địa phương
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	35
	Khưra-
Хыжа
	Ôtô - đường bộ
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	Delovoe-
Деловое
	Đường sắt chở hàng
	Quốc tế  Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	Terecva-
Тересва
	Đường sắt 
	Quốc tế, Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	38
	Diakovoe-
Дьяковое
	Đường sắt chở hàng
	Quốc tế  
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  NGA
	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	39
	Nhikolaevka-
Николаевка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-

	40
	Gremiach
Гремяч
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	41
	Cenhkovka-
Сеньковка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	42
	Deminho Aleksandrovka-
Демино-Александровка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	43
	Milovoe-

Миловое
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	44
	Novobela-

Новобела
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	45
	Kracno partindanck-
Красно-партизанск
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	46
	Izvarino-
Изварино
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	47
	Dovzancki-
Довжанский
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	48
	Kr acnai Talovka- 

Красная 
Таловка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	49
	Procianoe-
Просяное
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	50
	Tanhiusovka-
Танюшовка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	51
	Olmkhovoe-
Ольховое
	Đường sắt
	м/гос.
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	Kracnaia Mogila-
Красная 
Могила
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	53
	Irvarino-
Изварино
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	54
	L anratovka-
Лантратовка
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	55
	M arinovka-
Мариновка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	56
	Novoadovck-
Новоазовск
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	57
	Ucnenka-
Успенка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58
	Kvasino-
Квашино
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	 
	Ilovaick -
Иловайск 
(пункт 
контроля)
	Đường sắt
	Quốc tế 
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	59
	Crưm-
Крым
	Đường biển
	Quốc tế.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	60
	R ưrovka-
Рыжовка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	61
	Pokrovka-
Покровка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	62
	C eredina buda-

Середина 
Буда
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	63
	Bachevck-
Бачевск
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	64
	Bolsaia Pisarevka -
Большая 
Писаревка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	65
	Katerunovka-
Катериновка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	66
	Iunakovka-
Юнаковка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	67
	Chiginok-
Чигинок
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	68
	Volphino-
Волфино
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-

	69
	Derenovoe-
Зерновое
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	++
	-
	-

	 
	Konoton-
Конотоп 
(пункт 
контроля)
	Đường sắt
	Quốc tế 
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	 
	Khutor-
Хутор-Михайловский (пункт 
контроля)
	Đường sắt
	 Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	70
	Puskarnoe-
Пушкарное
	Đường sắt
	Quốc tế.
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	71
	Chugunovka-
Чугуновка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	72
	Ivaski-
Ивашки
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	Budarki-
Бударки
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	74
	Pecki-
Пески
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	75
	Alekcandrovka-
Александровка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-

	76
	Pletenovka-
Плетеновка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	77
	Gontivka-
Гоптивка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	78
	Volchancka-
Волчанск
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	 
	Kupianck-
Купянск 
(пункт 
контроля)
	Đường sắt
	 
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	79
	Kazachia Lonan-
Казачья 
Лопань
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	 
	Kharkov-
Харьков 
(пункт 
контроля)
	Đường sắt
	 
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	80
	Odnorobovka-
Одноробовка
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	81
	Topolia-
Тополя
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  BELARUS
	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	82
	Novie Iralivochi -
Новые 
Яриловичи
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	83
	Cenhkovka-
Сеньковка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	84
	Slavutuch-
Славутич
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	85
	G ornotaevka-
Горностаевка
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	86
	Nhiedanchuchu-
Неданчичи
	Đường sắt
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	87
	S orch-
Щорс
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	88
	Vilcha-
Вильча
	Ô tô
	Địa phương 
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+

	89
	P isa-
Пища
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	90
	Maidan Kop isanckii-
Майдан Копищанский
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	91
	Prikladnhiki-
Прикладники
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	92
	S amar ư-
Самары
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	93
	Victunovichi-
Выступовичи
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	94
	Городище
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	95
	Вычивка
	Ô tô
	Địa phương.
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	96
	Дольск
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	97
	Доманово
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	98
	Пулемец
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	99
	Гута
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	Переброды
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101
	Хрипск
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	102
	Тур
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103
	Выступовичи
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	104
	Заболотье
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	105
	Удрицк
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-


CÁC ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẢI QUAN CỦA UCRAINA

TRÊN BIÊN GIỚI VỚI  MOLDAVIA
	№
	Các điểm kiểm tra
	Loại trạm kiểm soát
	Tình trạng
	Các hình thức kiểm tra

	
	
	
	
	Bi ên phòng
	Hải quan
	Vệ sinh dịch tễ 
	Kiểm dịch thực vật.
	Kiểm dịch động vật.
	Ki ểm tra m ôi trừơng
	Ki ểm tra ôt ô

	106
	Большая 
Косница
	Ô tô
	Quốc gia.
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	107
	Болган
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	108
	Могилев-Подольский
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	109
	Грабаревка
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	110
	Бронница
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	111
	Студеная
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-

	112
	Могилев-Подольский
	Đường sắt
	Quốc tế.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	113
	Большая 
Косница
	Đường sông
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	114
	Оксановка
	Đường sông
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	115
	Михайловка
	Đường sông
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	116
	Цекиновка
	Đường sông
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	117
	Большой 
Овраг
	Đường sông
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	118
	Ямполь
	Đường sông
	Địa phương
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	119
	Цекиновка
	Đ ường phà
	Quốc gia.
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	120
	Ямполь
	Đ ường phà
	Quốc tế.
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	121
	Долинское
	Ô tô
	Quốc gia.
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	122
	Рени
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	123
	Рени
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	124
	Лесное
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	125
	Малоярославець 1
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	126
	Новые 
Трояны
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	127
	Августовск 1
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	128
	Виноградовка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	129
	Маяки-Удобное-Паланка
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	130
	Староказачье
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	131
	Табаки
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	132
	Железнодорожное
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	133
	Великоплоское
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	134
	Градинцы
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	135
	Йосиповка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	136
	Славяносербка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	137
	Станиславка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	138
	Тимково
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	139
	Кучурган
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	140
	Платоново
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	141
	Гребеники
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	142
	Дубовое
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	143
	Розаливка
	Ô tô
	Địa phương
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	144
	Алексеевка
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	145
	Кучурган
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	146
	Тимково
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-

	147
	Васильковое
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	148
	Подворьевка
	Ô tô
	Quốc gia
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	149
	Росошаны
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	150
	Кельменцы
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	151
	Мамалыга
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	152
	Сокиряны
	Ô tô
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	153
	Гвоздевцы
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	154
	Вашковцы
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-

	155
	Зеленая
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	156
	Новоалексеевка
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	157
	Сокиряны
	Ô tô
	Địa phương
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	158
	Кельменцы
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	159
	Мамалыга
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	160
	Сокиряны
	Đường sắt
	Quốc tế
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-
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